
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 27/12/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ACV 150.000 9.022.800.000 50.000 3.221.430.000 200.000 12.244.230.000
2 GDA 0 0 10.000 252.000.000 10.000 252.000.000
3 HAF 630.000 16.065.000.000 0 0 630.000 16.065.000.000
4 ILS 35.000 469.000.000 0 0 35.000 469.000.000
5 MCM 0 0 3.653.710 154.551.933.000 3.653.710 154.551.933.000
6 QNS 20.000 906.000.000 0 0 20.000 906.000.000
7 VTR 0 0 6.900 134.550.000 6.900 134.550.000

Tổng 835.000 26.462.800.000 3.720.610 158.159.913.000 4.555.610 184.622.713.000


